
Danh sách giáo trình của giảng viên từ năm 2007 đến nay 

TT Tên giáo trình 
Trình độ 
sử dụng 

Tác giả 
Năm hoàn 

thành 
Đơn vị 

 

1 
Quản trị sản xuất 
trong công nghiệp 

đóng tàu 
ĐH 

PGS.TSKH Đặng Hữu 
Phú 

2007 Khoa KT Tàu thủy  

2 Máy xếp dỡ ở cảng ĐH 
ThS. Nguyễn Hữu Quảng, 

ThS. Phạm Văn Giám 
2007 Khoa KT Tàu thủy  

3 Kết cấu tàu thủy ĐH TS. Vũ ngọc Bích 2008 Khoa KT Tàu thủy  

4 Lý thuyết đàn hồi ĐH PGS.TS. Trương Cầm 2008 Khoa KT Tàu thủy  

5 Vẽ tàu ĐH PGS.TS. Trần Công Nghị 2008 Khoa KT Tàu thủy  

6 
Lý thuyết tàu - Tập 1: 
Tĩnh học, động lực 

học tàu thủy 
ĐH PGS.TS. Trần Công Nghị 2009 Khoa KT Tàu thủy  

7 
Lý thuyết tàu - Tập 2:  

Sức cảng vỏ tàu, 
Thiết bị đẩy tàu 

ĐH PGS.TS. Trần Công Nghị 2009 Khoa KT Tàu thủy  

8 Phương pháp tính cơ 
học kết cấu 

ĐH 
PGS. TS. Trần Công 
Nghị, ThS. Đỗ Hùng 

Chiến 
2010 Khoa KT Tàu thủy  

9 
Tính toán các cơ cấu 

máy trục 
ĐH 

ThS Nguyễn Hữu Quảng 
(cb), ThS Phạm Văn 
Giám, ThS Trần Văn 

Trung, ThS Trần Tuyết 
Trinh (hđ) 

2010 Khoa KT Tàu thủy  

10 Lý thuyết ô tô ĐH 
TS. Nguyễn Nước, ThS. 

Phạm Văn Thức 
2010 Khoa KT Tàu thủy  

11 
Lý thuyết thiết kế tàu 

thủy 
ĐH PGS.TS. Trần Công Nghị 2011 Khoa KT Tàu thủy  

12 
Động lực học hệ 
động lực tàu thủy 

ĐH PGS.TS. Lê Hữu Sơn 2012 Viện Hàng hải  

13 
Đấu thầu trong hoạt 

động xây dựng 
ĐH TS. Trần Quang Phú 2013 

Khoa Kinh tế vận 
tải 

 

14 
Công nghệ mới đóng 

tàu 
ĐH 

TS Vũ Ngọc Bích, ThS. 
Huỳnh Văn Chính 

2013 Khoa KT Tàu thủy  

15 
Thiết kế tối ưu tàu 

thủy 
ĐH 

PGS TS Đặng Hữu Phú, 
TS Vũ Ngọc Bích 

2013 Khoa KT Tàu thủy  

16 
Kết cầu và tính toán 

ô tô - Tập 1 Hệ thống 
truyền lực 

ĐH TS. Nguyễn Nước 2013 Khoa KT Tàu thủy  

17 
Hàng hải địa văn – 

Tập 1 
ĐH TS TTr. Lê Văn Ty 2013 Viện Hàng hải  

18 
Hệ thống truyền lực 

trên ô tô 
ĐH TS Nguyễn Nước 2013 Viện Cơ khí  



19 
Đại lý tàu biển và 

giao nhận hàng hóa 
ĐH TS. Lê Phúc Hòa 2013 

Khoa Kinh tế vận 
tải 

 

20 Lý thuyết tàu thủy ĐH PGS TS Vũ Ngọc Bích 2014 Khoa KT Tàu thủy  

21 
Marketing trong 

doanh nghiệp xây 
dựng giao thông 

ĐH TS. Lê Mạnh Tường 2014 
Khoa Kinh tế vận 

tải 
 

22 

Công ước quốc tế 
liên quan đến đóng 
tàu và an toàn hàng 

hải 

ĐH PGS TS Vũ Ngọc Bích 2014 Khoa KT Tàu thủy  

23 

Thiết bị khả trình 
PLC và thiết bị 

truyền thông công 
nghiệp 

ĐH TS Đặng Xuân Kiên 2014 Khoa Điện - ĐTVT  

24 
Địa chất – Cơ học 
đất – Nền móng 

ĐH TS. Nguyễn Thành Đạt 2015 Khoa KT Xây dựng  

25 
Hê thống lạnh và 

điều hòa không khí 
ĐH PGS TS Lê Hữu Sơn 2015 Viện Hàng hải  

26 
Cơ sở pháp lý của 

quản lý kinh tế 
SĐH TS Lê Văn Trọng 2015 

Khoa Kinh tế vận 
tải 

 

27 Bài tập lý thuyết tàu ĐH GVC. KS Nguyễn Bân 2015 
Khoa Kỹ thuật tàu 

thủy 
 

28 
Công ước quốc tế về 

Hàng hải 
ĐH PGS TS Nguyễn Văn Thư 2015 Viện Hàng hải  

29 Dẫn tàu an toàn ĐH TS Nguyễn Xuân Phương 2015 Viện Hàng hải  

30 
Tự động điều khiển 

tàu thủy 
ĐH TS Nguyễn Xuân Phương 2016 Viện Hàng hải  

31 Địa kỹ thuật ĐH TS Nguyễn Thành Đạt 2015 Khoa KT Xây dựng  

32 
Nền và móng công 

trình 
ĐH 

TS.Nguyễn Thành Đạt 
(cb), Nguyễn Anh Tuấn 

2016 
Khoa Công trình 

giao thông 
 

33 
Quản lý nhà nước 

trong hoạt động xây 
dựng 

ĐH TS Trần Quang Phú 2015 
Khoa Kinh tế vận 

tải 
 

34 
Quản trị vận tải đa 

phương thức 
ĐH -SĐH TS Hồ Thị Thu Hòa 2015 

Khoa Kinh tế vận 
tải 

 

35 
Kinh tế vận tải và 

Logistics 
ĐH TS Phạm Thị Nga 2015 

Khoa Kinh tế vận 
tải 

 

36 
Thiết bị điện tử dẫn 

đường Hàng hải 
ĐH 

PGS TS Trần Cảnh Vinh, 
ThS Nguyễn Văn Cang, 

ThS Đỗ Thành Sen 
2015 Viện Hàng hải  

37 
Thiết kế hệ thống 

điện tàu thủy 
ĐH TS Đặng Xuân Kiên 2015 Khoa Điện - ĐTVT  

38 
PLC và mạng truyền 
thông ứng dụng trên 

tàu thủy 
ĐH TS Đặng Xuân Kiên 2016 Khoa Điện - ĐTVT  



39 
Quản trị doanh 

nghiệp xây dựng 
ĐH TS. Lê Văn Trọng 2016 

Khoa Kinh tế vận 
tải 

 

40 
Quản lý khai thác 

công trình xây dựng 
ĐH TS. Lê Mạnh Tường 2016 

Khoa Kinh tế vận 
tải 

 

41 
Ô nhiễm không khí 

và tiếng ồn 
ĐH TS. Phạm Thị Anh 2017 Viện Xây dựng  

42 
Đo bóc và kiểm soát 
khối lượng công trình 

xây dựng 
ĐH TS. Trần Quang Phú 2017 

Khoa Kinh tế vận 
tải 

 

43 
Thiết kế Cầu bê tông 

cốt thép 
ĐH TS. Mai Lựu 2017 

Khoa CT Giao 
thông 

 

44 Kỹ thuật nhiệt ĐH PGS.TS. Lê Hữu Sơn 2017 Viện Hàng hải  

45 
Khai thác hệ động 

lực tàu thủy 
ĐH TS. Lê Văn Vang 2017 Viện Hàng hải  

46 
Động cơ điesel tàu 

thủy 1 
ĐH TS. Lê Văn Vang 2017 Viện Hàng hải  

47 
Hướng dẫn đồ án 

môn học thiết kế và 
tính toán ô tô 

ĐH 
PGS.TS Nguyễn Hữu 

Hường 
2017 Viện Hàng hải  

48 
Công ước quốc tế có 
liên quan đến đóng 

tàu 
ĐH PGS.TS Vũ Ngọc Bích 

ThS Trịnh Đức Chinh 
2017 Viện Hàng hải  

49 Bài tập kỹ thuât nhiệt ĐH TS Hoàng Anh Tuấn ThS 
Cao Đào Na 

2017 Khoa Cơ khí  

50 
Quy hoạch giao 

thông đường thủy và 
cơ sở hạ tầng 

ĐH TS. Lê Kinh Vĩnh 2014 
Khoa CT Giao 

thông 
 

51 
Quản lý hoạt động 
khai thác hầm giao 

thông 
ĐH TS. Lê Mạnh Tường 2018 

Khoa CT Giao 
thông 

 

52 
Thiết kế kết cấu bê 
tông cốt thép theo 

ACI 318 - 14 
ĐH TS. Vũ Hồng Nghiệp 2018 

Khoa CT Giao 
thông 

 

53 Khai thác dữ liệu SĐH TS. Lê Văn Quốc Anh 
2018 

Khoa Công nghệ 
thông tin 

 

54 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
ĐH 

TS. Nguyễn Lương Anh 
Tuấn 2018 

Khoa Công nghệ 
thông tin 

 

55 
Mô hình hóa và đều 
khiển phương tiện 

dưới nước 
ĐH PGS.TS. Đặng Xuân Kiên 

2018 
Khoa Điện - ĐTVT  

56 
Khai thác sữa chữa 
các hệ thống điện 

tàu thủy 
ĐH 

PGS.TS.Võ Công 
Phương 

2019 
Khoa Điện - ĐTVT  

57 
Thiết kế luồng đường 

thủy 
ĐH TS. Vũ Văn Nghi 

ThS. Nguyễn Dịu Hương 
2019 

Khoa Công trình 
giao thông 

 

58 
Máy điện-thiết bị điện 

tàu thủy 
ĐH 

PGS.TS.Võ Công 
Phương 2019 

Khoa Điện - ĐTVT  



59 Công nghệ kim loại ĐH 

TS. Nguyễn Dương Nam 
(cb) 

TS. Hoàng Anh Tuấn  
TS. Nguyễn Thành Sa  

ThS. Nguyễn Danh Chấn  
ThS. Cao Đào Nam  

ThS. Đồng Thị Minh Hảo 

2019 Viện Cơ khí  

60 Vật liệu kỹ thuật ĐH 
TS. Hoàng Anh Tuấn 

2019 Viện Cơ khí  

61 
Thường thức đường 

sắt 
ĐH TS. Nguyễn Anh Tuấn 2019 

Khoa Công trình 
giao thông 

 

62 
Quản lý khai thác 

cảng 
ĐH 

TS. Nguyễn Văn Khoảng 
(cb) ThS. Mai Văn Thành 

2020 
Khoa Kinh tế vận 

tải 
 

63 Kinh tế vi mô ĐH 
TS. Nguyễn Hoàng 

Phương (cb)   TS. Phạm 
Thị Nga 

2020 
Khoa Kinh tế vận 

tải 
 

64 Kinh tế vĩ mô ĐH 
TS.TS. Phạm Thị Nga 
(cb)        TS. Nguyễn 

Hoàng Phương 
2020 

Khoa Kinh tế vận 
tải 

 

65 
Cơ sở điều khiển tự 
động và cảm biến 

ĐH TS. Bùi Hồng Dương 2020 Viện Hàng hải  

66 
Công nghệ mới trong 

thi công nền mặt 
đường 

SĐH 
TS. Nguyễn Văn Long 
(cb), TS. Lê Văn Phúc, 
TS. Đỗ Thành Chung 

2020 
Khoa Công trình 

giao thông 
 

67 Pháp luật hàng hải ĐH 
PGS.TS Nguyễn Văn Thư 
(cb), ThS. Vũ Quốc Sang 

2021 Viện Hàng hải  

68 
Đánh giá tác động 

môi trường và xã hội 
ĐH 

PGS.TS Phạm Thị Anh 
(cb), ThS. Nguyễn Thị 

Bảo Ngọc, ThS. Nguyễn 
Thị Mỹ Hiền, ThS. 
Nguyễn Ngọc Tiến 

2021 Viện Xây dựng  

69 
Máy vô tuyến điện 

hàng hải 1 
ĐH 

TS. Cổ Tấn Anh Vũ (cb), 
ThS. Nguyễn Văn Cang, 

ThS. Phạm Anh Tuấn 
2021 Viện Hàng hải  

70 
Trang bị điện công 
nghiệp và hạ tầng 

giao thông 
ĐH 

PGS. TS Nguyễn Hữu 
Khương 

2021 Khoa Điện - ĐTVT  

71 
Động cơ điesel tàu 

thủy II 
ĐH 

TS. Hoàng Văn Sĩ (cb), 
TS. Lê Văn Vang 2021 

Viện Hàng hải  

72 Quản lý xây dựng ĐH PGS.TS. Trần Quang Phú 
2021 

Khoa Kinh tế vận 
tải 

 

73 
Điều khiển tối ưu và 

bền vững 
SĐH PGS.TS. Đặng Xuân Kiên 2021 

Khoa Điện - ĐTVT, 
Viện ĐT SĐH 

 

74 Kỹ thuật số ĐH TS. Đoàn Văn Đổng 2022 Khoa Điện - ĐTVT  

75 Thiết kế Mố trụ cầu ĐH TS. Phan Quốc Bảo 2021 Viện Xây dựng  

76 
Hệ thống định vị 

công trình ngoài khơi 
ĐH 

PGS. TS Nguyễn Xuân 
Phương (cb), Th.S 

Nguyễn Đình Tuyển 
2022 Viện Cơ khí  



77 Động cơ đốt trong 1 ĐH 
PGS.TS Hoàng Anh Tuấn 
(cb), Th.S Cao Đào Nam 

2022 Viện Cơ khí  

78 
Giao nhận hàng hóa 
và khai báo hải quan 

ĐH 
TS. Lê Phúc Hòa (cb) 
Th.S Bùi Văn Hùng 

2022 
Khoa Kinh tế vận 

tải 
 

79 Tín hiệu và hệ thống ĐH 

TS. Trần Thiên Thanh 
(chủ biên); PGS.TS. Võ 
Nguyễn Quốc Bảo (đồng 

chủ biên) 

2022 
Khoa Công nghệ 

thông tin 
 

80 Quản trị chất lượng ĐH 
TS. Lê Thị Linh Giang 

(cb), ThS. Lã Thu Thủy, 
ThS. Bùi Thị Bích Liên 

2022 
Khoa Kinh tế vận 

tải 
 

81 
Lập kế hoạch hải 

trình 
ĐH 

PGS.TS. Nguyễn Xuân 
Phương 

2022 Viện Hàng hải  

 


